
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

KHOA: TC-NH&QTKD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN 
(Đối với sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy) 

 

             Họ và tên sinh viên:............................................................. Ngày sinh:....................................... 

             Lớp:.................................................. Khóa:......................... Khoa:.............................................. 

             Mã sinh viên:.................................... Học kỳ:...................... Năm học:........................................ 
 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
Thang 

điểm 

Điểm 

SV tự 

đánh giá 

Điểm 

Lớp 

đánh giá 

Ghi 

chú 

I Đánh giá về ý thức tham gia học tập Từ 0-20    

1 Ý thức và thái độ trong học tập Từ 0-6    

2 
Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học 

thuật, ngoại khóa, hoạt động NCKH 
Từ 0-2 

   

3 Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi Từ 0-2    

4 Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập Từ 0-2    

5 Kết quả học tập Điểm TBC tất cả các kỳ     

a Có điểm TBCHT từ 9 trở lên 8    

b Có điểm TBCHT từ 8 đến cận 9 7    

c Có điểm TBCHT từ 7 đến cận 8  6    

d Có điểm TBCHT từ 6 đến cận 7  5    

e Có điểm TBCHT từ 5 đến cận 6  4    

f Có điểm TBCHT dưới 5   Từ 0-3    

6 Các nội dung được xem xét ưu tiên cộng điểm      

a 
Tham gia và đạt giải NCKH cấp Bộ, cấp tỉnh, thi Olympic các môn học 

toàn quốc 
Từ 3-4 

   

b Tham gia và đạt giải NCKH cấp Trường  Từ 2-3    

II Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy định trong nhà trường  Từ 0-25    

1 

Ý thức chấp hành Quy chế công tác HSSV, các quy chế, quy định của 

Bộ GD&ĐT, ngành, địa phương… đối với sinh viên; các nội quy, quy 

định của Nhà trường, Khoa, Lớp và của các tổ chức Đoàn, Hội sinh 

viên… 

0-15 

   

2 
Tích cực tham gia các buổi sinh hoạt Lớp, Chi đoàn, Chi hội, các buổi 

sinh hoạt tập thể khác do Nhà trường, Khoa, Lớp… tổ chức  
0-10 

   

III 
Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, 

văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội   
Từ 0-20 

   

1 
Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã 

hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao    
Từ 0-10 

   

2 Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội Từ 0-5    

3 Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội   Từ 0-5    

4 Các nội dung được xem xét ưu tiên cộng điểm      

 

 

Có thành tích trong các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, 

thể thao; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; các hoạt động 

công ích, tình nguyện, công tác xã hội được khen thưởng  

 

   

Cấp Trung ương  4    

Cấp Khu vực, Tỉnh 3    

Cấp Trường (hoặc tương đương) 2    

Cấp Khoa (có quyết định)  1    



IV Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng  Từ 0-25    

1 
Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng  
Từ 0-15 

   

2 
Ý thức tham gia các hoạt động xã hội, có thành tích được ghi nhận, 

biểu dương, khen thưởng 
Từ 0-5 

   

3 
Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn 

nạn… 
Từ 0-5 

   

V 

Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các hội, 

đoàn thể trong nhà trường hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt 

trong học tập, rèn luyện 

Từ 0-10 

   

1 

Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả công việc khi thực hiện 

nhiệm vụ trong cương vị Ban cán sự Lớp (Lớp Sinh hoạt và Lớp Tín chỉ), 

các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Hội SV,…  các cấp  

Từ 0-5 

   

2 
Kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Hội 

SV,… 
Từ 0-2 

   

3 
Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của tập thể lớp, 

chi đoàn, chi hội, khoa và nhà trường 
Từ 0-3 

   

4 (Hoặc) Người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện Từ 0-10    
 

Tổng điểm 
 

 
   

  

   Một số nội dung cần lưu ý: 
 

1. Phân loại kết quả rèn luyện: 
 

      Từ 90 đến 100 điểm: loại Xuất sắc.  Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại Tốt.  Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại Khá. 

      Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại Trung bình. Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại Yếu.  Dưới 35 điểm: loại Kém. 
 

     2. Người học bị kỷ luật mức khiển trách (kể cả vi phạm quy chế thi), khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt 

quá loại Khá; Người học bị kỷ luật mức cảnh cáo (kể cả vi phạm quy chế thi), khi đánh giá kết quả rèn luyện 

không được vượt quá loại Trung bình. 
 

     3. Người học bị xếp loại rèn luyện Yếu, Kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học 

kỳ tiếp theo và bị xếp loại rèn luyện Yếu, Kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học. 
 

     4. Đối với các nội dung được xem xét ưu tiên cộng điểm (chỉ chọn 1 nội dung có điểm cao nhất). Trường hợp cộng 

cả điểm ưu tiên, nếu Tổng điểm của 5 nội dung vượt quá 100 thì được tính tròn 100 điểm. 
 

                         Lớp trưởng (ký, ghi rõ họ, tên)                                                   Sinh viên (ký, ghi rõ họ, tên)                              

  

     

 

 

 

 

                                                                                  

 

      Điểm kết luận của HĐ đánh giá cấp Khoa TC-NH&QTKD     Xếp loại kết quả rèn luyện:………………… 
        

               Giáo viên chủ nhiệm (Cố vấn học tập)                                            Bình Định, ngày……  tháng…… năm…….. 

                                                                                                                                             TRƯỞNG KHOA     

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


